
 

LỚP LÁ 1                                      KẾ HOẠCH TUẦN 04 THÁNG 04/2025 

( Ngày 21/04/2025 - 25/04/2025 ) 

 

THỨ 

HOẠT ĐỘNG 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 

ĐÓN TRẺ 

TRÒ 

CHUYỆN 

     

TẬP 

THỂ DỤC 

 SÁNG 

-Tập thể dục sáng theo nhạc 

+ Hô hấp: Thổi nơ. 

+ Tay 4: Đưa hai tay sang ngang, gập khủyu tay. 

+ Bụng 3: Nghiêng người sang phải, sang trái, kết hợp tay chống hông 

+ Chân 2:Nhảy lên đưa hai chân sang ngang 

+ Bật3: Nhảy lên đưa một chân về trước , một chân về phía sau 

-Kết hợp : nơ 

- VĐ DC-BP:Ném và bắt bóng bằng 2 tay từ khoảng cách  xa 4m. 



GIỜ HỌC PTNT 

BÉ VỚI SỐ 10 

-Trẻ nhận biết 

được số 10, biết 

được số lượng 

tương ứng với 

chữ số 10. 

 

PTNN 

CHỮ S 

PTTM 

 

VẼ ĐÀN BƯỚM 

( Đề tài ) 

 

Đóng chủ đề:  

PTNT 

VÒNG ĐỜI CỦA 

BƯỚM 

( mtxq) 

 

 

PTNNN 

TỪ TRÁI NGHĨA 

-Trẻ hiểu được các từ 

trái nghĩa và biết đọc 

ghép các từ trái nghĩa 

với nhau. 

 

 Thực hiện bài tập 

trong vở LQVT 

Thực hiện bài tập 

trong vở LQCV 

PTTM( AN) 

Hát nối tiếp, hát nối 

đuôi : BÉ BƯỚM 

DẠO VƯỜN XUÂN 

 

 

PTTC 

BẬT TÁCH KHÉP 

CHÂN QUA 7 Ô – 

NÉM TRÚNG ĐÍCH 

NẰM NGANG –CHẠY 

15 M  

 

Thực hành bài tập 

từ trái nghĩa  

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

- Quan sát: Con 

bướm. 

- Chơi tự do:  

  Củng cố kỹ năng 

vận động cơ bản:  

+Đi trên dây đầu 

QS : Luống cải bẹ 

trắng trẻ trồng 

- Chơi tự do:  

Củng cố kỹ năng 

vận động cơ bản:  

+Đi trên ghế 

- Quan sát: Con bướm. 

- Chơi tự do:  

  Củng cố kỹ năng vận 

động cơ bản:  

+Đi trên ghế băng đầu 

đội túi cát. 

-Quan sát:Hoa mười giờ 

- Trò chơi vận động:“Bò 

cao tiếp sức” 

Cách chơi: Chia trẻ 

thành 2 đội. Khi nghe 

hiệu lệnh bắt đầu trẻ sẽ 

Trò chơi vận động: 

“Bò cao tiếp sức” 

Cách chơi: Chia trẻ 

thành 2 đội. Khi nghe 

hiệu lệnh bắt đầu trẻ 

sẽ nhanh chóng bò 



đội túi cát. 

+ Tung và bắt 

bóng 4m 

Nhảy lò cò , bật 

xa… 

+ Chơi tự do với 

đồ chơi trong sân 

băng đầu đội túi 

cát,  

+Ném trúng 

đích đứng bằng 1 

tay. 

+ Chơi tự do 

với đồ chơi 

trong sân 

trường. 

 

 

+ Tung bóng cho bạn và 

bắt bóng bằng 2 tay. 

 

nhanh chóng bò cao ( 

Bò bằng bàn tay và bàn 

chân) qua các chướng 

ngại vật rồi bò trở về. 

Trẻ thứ hai tiếp tục thực 

hiện như vậy cho đến 

hết đội. Đội nào xong 

trước là đội chiến thắng 

( Trẻ chơi 2-3 lần) 

Luật chơi: Khi bò 

không làm đổ các 

chướng ngại vật, nếu 

làm đổ phải quay về 

điểm xuất phát. 

- Chơi tự do:   

+ Ném bóng qua 

vòng. 

+ Tung bóng lên 

cao và bắt bóng 

bằng 2 tay 

cao ( Bò bằng bàn tay 

và bàn chân) qua các 

chướng ngại vật rồi 

bò trở về. Trẻ thứ hai 

tiếp tục thực hiện như 

vậy cho đến hết đội. 

Đội nào xong trước là 

đội chiến thắng ( Trẻ 

chơi 2-3 lần) 

Luật chơi: Khi bò 

không làm đổ các 

chướng ngại vật, 

nếu làm đổ phải 

quay về điểm xuất 

phát. 

- Chơi tự do:   

+ Ném bóng 

qua vòng. 

+ Tung bóng 

lên cao và bắt 

bóng bằng 2 



tay. 

 

GIỜ ĂN- NGỦ 

Ăn: Trật nhật, sắp xếp dọn bàn ăn phụ cô trước và sau bữa ăn. 

Ngủ: Thể dục theo nhạc sau giờ ngủ . 

Vệ sinh: Trẻ tự đánh răng, vệ sinh trước khi ngủ. 

 

HOẠT ĐỘNG 

VUI CHƠI 

Góc XD : Mô hình vững chãi 

Góc tạo hình: Sử dụng đa dạng các nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm 

Góc học tập:Phân loại một số đồ vật có thể gây nguy hiểm ( CS21) 

Góc phân vai:Có những tình tiết  từ nhiều nguồn phong phú. Linh hoạt thay đổi vai chơi phù hợp tình huống giả bộ 

Góc đọc sách: Biết kể chuyện theo tranh ( CS85). 

 

 

SINH 

HOẠTTRẢ 

TRẺ 

TC: Vẽ ghép 

tranh 

Xem phim tài liệu 

về các loài động 

vật côn trùng. 

 

Nhận xét được một số 

hành vi đúng hoặc sai 

của con người đối với 

môi trường ( C12, 

CS56) 

 

Đếm tự do theo khả 

năng của trẻ. 

Vẽ tự do theo ý thích 

của trẻ. 

 

 

 



 

 

 


